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Bảng B  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 
 
     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2016 

Kính gửi:  
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;  
- Hiệu trưởng các trường THPT; 
- Hiệu trưởng trường THPT nhiều cấp học. 

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, theo văn bản 1120/GDĐT-TrH ngày 
20/04/2015, 2543/GDDT-GDTrH ngày 17/08/2015 về cuộc thi Robotacon năm 2016, Sở Giáo 
dục và Đào tạo công bố kết quả chung cuộc bảng B ngày 27/08/2016 và 28/8/2016. 

Bảng B1 - Dưới 13 tuổi 
Giải nhất: 

• Võ Thiết Quang – TiH, THCS-THPT  Mùa Xuân – Quận Bình Thạnh 
• Lê Duy Lãm - THCS Nguyễn Văn Tố - Quận 10 
• Nguyễn Hữu Thiện - TiH, THCS-THPT  Mùa Xuân – Quận Bình Thạnh 
• Trần Thị Quế Trân - THCS Hồng Bàng – Quận 5 
• Hà Đức Huy - THCS Hồng Bàng – Quận 5 

• Nguyễn Quốc Khánh - THCS Hồng Bàng – Quận 5 
• Trầm Minh Mẫn - THCS Hồng Bàng – Quận 5 

• Trần Đăng Khương - THCS Hồng Bàng – Quận 5 
• Phan Nguyễn Nhật Linh - THCS Hồng Bàng – Quận 5 
• Lê Nguyên Minh - TiH, THCS-THPT  Mùa Xuân – Quận Bình Thạnh 

• Nguyễn Duy Thành Tài – Tiểu học An Bình – Quận 2 
• Võ Đồng Văn - THCS Chu Văn An – Quận 11 
• Võ Đồng Quân - THCS Chu Văn An – Quận 11 
• Đặng Phúc Thịnh - THCS Chu Văn An – Quận 11 

Giải nhì: 
• Lê Minh Khang - Trường Trung học Thực Hành Sài Gòn – Quận 5 
• Thân Quang Phục - Tiểu học Nguyễn Văn Nghi – Quận Gò Vấp 

• Lê Gia Thành - Tiểu học Đoàn Thị Điểm – Quận 1 
• Yatashima Tri Ân - Tiểu học Võ Trường Toản – Quận 10 

Giải ba: 
• Nguyễn Đoàn Nguyên Khang - Trường Tiểu học Dân lập Quốc tế Anglophone– Bình 

Chánh 

• Nguyễn Sỹ Thành Vinh - TiH, THCS và THPT Việt Úc – Quận 7 



Bảng B2 - Từ 13 đến dưới 16 tuổi 
Giải nhất: 

• Hoàng Phúc - THCS Colette – Quận 3 
• Lý Chí Long - THCS Colette – Quận 3 

• Trần Đỗ Đăng Khoa - THCS Colette – Quận 3 
Giải nhì: 

• Nguyễn Khải Phú - THCS Hồng Bàng – Quận 5 

• Nguyễn Đình Huy - THCS Hồng Bàng – Quận 5 
• Kha Minh Bảo - THCS Hồng Bàng – Quận 5 
• Lâm Nhĩ Khang - THCS Trần Văn Ơn – Quận 1 

• Nguyễn Quế Phong - THCS Trần Văn Ơn – Quận 1 
• Hà Việt Anh - THCS Trần Văn Ơn – Quận 1 

• Nguyễn Hữu Hoàng - THCS Trần Văn Ơn – Quận 1 
• Phan Nguyễn Khôi Nguyên - THCS Trần Văn Ơn – Quận 1 
• Đào Minh Đức - THCS Trần Văn Ơn – Quận 1 
• Nguyễn Cao Duy - THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 
• Lê Phan Tuấn Kiệt - THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 

• Hàng Huỳnh Công Thuận - THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 
Giải ba: 

• Trần Hoàng Thắng - THCS Tân Thới Hòa – Quận Tân Phú 

• Nguyễn Nho Phong Vũ - THCS Hùng Vương – Quận Tân Phú 
• Nguyễn Lý Nhân Tâm - THCS Đồng Khởi – Quận Tân Phú 

• Nguyễn Thanh Tân - THCS Nguyễn Văn Tố - Quận 10 
• Tô Minh Hưng - THCS Hồng Bàng – Quận 5 

Bảng B3 - Từ 16 đến dưới 20 tuổi 
Giải Nhì: 

• Huỳnh Anh Quang - THPT Chuyên Lê Hồng Phong 
• Lê Minh Khôi - THPT Chuyên Lê Hồng Phong 
• Bùi Đắc Lộc - THPT Chuyên Lê Hồng Phong 

(không có giải Nhất và giải Ba) 
Bảng B4 – Bảng mở rộng, không giới hạn độ tuổi 
Giải nhất:  

• Hồ Thị Ngọc Diệp - THPT Nguyễn Thượng Hiền 
• Nguyễn Ngọc Phương Uyên - Trường Trung học Thực Hành Sài Gòn 

• Nguyễn Huỳnh Nguyên Lộc - Trường Phổ Thông Năng Khiếu 
Giải nhì: 

• Nguyễn Đỗ Khiêm - THPT Gia Định 

• Ngô Minh Quân - THCS Chu Văn An – Quận 11 



Giải ba: 
• Trần Anh Khoa - TiH, THCS và THPT Tây Úc– Quận 3 

• Chen Quán Hoằng - TiH, THCS và THPT Tây Úc– Quận 3 
• Thái Thành Nguyên - TiH, THCS và THPT Tây Úc– Quận 3 

Bảng B5 – Bảng thi đấu đối kháng, không giới hạn độ tuổi 
Giải nhất: 

• Vũ Thu Thủy - Tiểu học Kết Đoàn – Quận 1 

• Nguyễn Hồng Quân - Tiểu học Kết Đoàn – Quận 1 
• Nguyễn Khôi - Tiểu học Kết Đoàn – Quận 1 

Giải nhì: 
• Lê Ngọc Hà - Tiểu học Lương Thế Vinh – Quận 7 
• Dương Gia Bảo - Tiểu học Hồ Thị Kỷ - Quận 10 
• Nguyễn Hoàng Đức - THCS Ba Đình – Quận 5 
• Quách Minh Trí - THCS Ba Đình – Quận 5 
• Võ Hoàng Sơn - THCS Ba Đình – Quận 5 

Giải Ba: 
• Phạm Trọng Trí - Tiểu học Trần Quang Diệu – Quận 3 
• Trần Minh Quang - Tiểu học Trần Quang Diệu – Quận 3 

• Dương Tấn Quốc Anh - Tiểu học Trần Quang Diệu – Quận 3 

• Âu Dương Quốc - THPT Trần Phú 
• Nguyễn Đức Huy Long - THPT Trần Phú 
• Nguyễn Lê Anh Thùy - THPT Trần Phú 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
  PHÓ GIÁM ĐỐC 

                                                                                       
Nơi nhận :     
- Như trên; 
- Giám Đốc (để báo cáo); (đã ký)    
- Lưu VP, GDTrH, GDTH.                            
    
 Nguyễn Văn Hiếu 


